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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /KH-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày         tháng        năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn và Truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá năm 2019 

Căn cứ Hợp đồng trách nhiệm số 133/2019/HĐ-QPCTHTL-Bắc Giang 

ngày 06 tháng 11 năm 2019; Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Tập huấn và Truyền 

thông trực tiếp về PCTH thuốc lá năm 2019 trên địa bàn các huyện/thành phố 

như: 

A. TRUYỀN THÔNG TRỰC TIẾP VỀ PCTH THUỐC LÁ 

I. Mục đích 

- Phổ biến rộng rãi các nội dung về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá; nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút 

thuốc lá. Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và người xung quanh. 

Lợi ích của xây dựng môi trường không khói thuốc. 

- Nâng cao kiến thức của cộng đồng về PCTH thuốc lá từ đó giảm dần tỷ 

lệ hút thuốc lá. 

II. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: 04 tháng, từ ngày tháng 12/2019 đến tháng 3 năm 2020. Ban 

tổ chức sẽ có giấy mời cụ thể sau. 

2. Địa điểm: Tại các đơn vị được tổ chức truyền thông trực tiếp: Trường 

học và các cơ sở y tế (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

3. Số lượng: 35 buổi. 

- Truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá, Tại các trường học cho cán 

bộ, học sinh, sinh viên. Số lượng 20 buổi 

- Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư  cho các đối tượng cựu 

chiến binh; y tế thôn; hội phụ nữ; đoàn thanh niên…tại các xã/phường thị trấn. 

Số lượng 15 buổi. 

III. Nội dung, phương pháp 

 1. Nội dung: 

- Tác hại của hút thuốc và hút thuốc lá thụ động; Xây dựng nơi làm việc 

không khói thuốc lá; Xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá; Xây dựng  

trường học không khói thuốc lá… Lợi ích của việc xây dựng môi trường không 

khói thuốc lá;  

- Luật PCTH thuốc lá; Các Quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

PCTH thuốc lá; Thẩm quyền xử phạt; Thực thi giám sát việc thực hiện các hoạt 
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động PCTH thuốc lá… 

2. Phương pháp truyền thông: Truyền thông trực tiếp, kết hợp trình bày 

bằng Powerpoint, cấp phát tài liệu cho học viên. 

3. Phương tiện giảng dạy: Máy chiếu, màn hình, máy tính. 

4. Báo cáo viên: Là các cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh, 

đã được tham gia các lớp tập huấn do Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức (Có 

danh sách báo cáo viên gửi kèm).  

5. Tài liệu: Tài liệu cấp phát được biên soạn dựa trên các tài liệu đã được 

Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế cung cấp. 

B. TẬP HUẤN VỀ PCTH THUỐC LÁ 

I. Mục đích 

Nâng cao nhận thức, vai trò của các cán bộ tham gia hoạt động PCTH 

thuốc lá trên địa bàn tỉnh về tác hại của hút thuốc và hút thuốc lá thụ động. 

Hướng dẫn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng; các quy định của Luật PCTH 

thuốc lá.  Quy định xử phạt vi phạm hành chính về PCTH thuốc lá.  

II. Thời gian, địa điểm, thành phần 

1. Thời gian: 04 tháng, từ ngày tháng 12/2019 đến tháng 3 năm 2020. Ban 

tổ chức sẽ có giấy mời cụ thể sau. 

2. Địa điểm: Tại các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Có 

danh sách cụ thể kèm theo). 

3. Thành phần: Giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh để giảng dạy 

ngoại khóa về PCTH thuốc lá; Cán bộ y tế trên địa bàn về cai nghiện thuốc lá; 

thanh tra, công an trên địa bàn tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

giám sát việc tuân thủ luật PCTH thuốc lá trên địa bàn..             

4. Số lượng: 

- 02 lớp tập huấn cho giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh để truyền 

thông trực tiếp về PCTH thuốc lá tại các trường học cho cán bộ, học sinh, sinh 

viên; dự kiến 140 học viên. 

- 02 lớp tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn về cai nghiện thuốc lá: 

dự kiến 140 học viên.  

- 04 lớp tập huấn tăng cường năng lực cho các cán bộ kiểm tra, thanh tra, 

công an và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các quy định của Luật PCTH thuốc lá. Các tiêu chí xây dựng môi trường 

không khói thuốc. Thực thi giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTH thuốc 

lá… dự kiến 280 học viên.      

III. Nội dung, phương pháp 

1. Nội dung:  

- Tác hại của hút thuốc và hút thuốc lá thụ động; Quảng cáo khuyến mại 
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và tài trợ; Xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá; Xây dựng cơ sở y tế 

không khói thuốc lá; Xây dựng nhà hàng, khách sạn không khói thuốc lá, trường 

Đại học, cao đẳng không khói thuốc lá… Lợi ích của việc xây dựng môi trường 

không khói thuốc lá; Hướng dẫn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng. 

- Luật và kết quả thực thi; Các Quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

PCTH thuốc lá; Thẩm quyền xử phạt; Thực thi giám sát việc thực hiện các hoạt 

động PCTH thuốc lá, Thuế thuốc lá… 

2. Phương pháp: Trình bày bằng Powerpoint, kết hợp với tài liệu phát cho 

học viên. 

3. Phương tiện giảng dạy: Máy chiếu, màn hình, máy tính. 

4. Giảng viên: Các cán bộ trong BCĐ PCTH thuốc lá của ngành, đã được 

tham gia các lớp tập huấn do Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức (Có danh 

sách kèm theo). 

5. Tài liệu: Bài giảng do các giảng viên biên soạn dựa trên các tài liệu đã 

được Quỹ PCTH thuốc lá -  Bộ Y tế cung cấp tại các buổi tập huấn.  

C. KINH PHÍ  

Từ nguồn kinh phí do Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế giao 

cho tỉnh Bắc Giang năm 2019. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nghiệp vụ Y xây dựng kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức các lớp tập huấn gồm 02 lớp cho giáo viên; 02 lớp cho cán bộ y tế 

và 4 lớp cho thanh tra, công an về PCTH thuốc lá năm 2020 tỉnh Bắc Giang. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì tổ chức 35 buổi truyền thông 

trực tiếp; bố trí báo cáo viên và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các 

buổi truyền thông theo nội dung và kế hoạch đã xây dựng. 

3. Trung tâm Y tế các huyện thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục 

huyện và các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn để tổ chức các buổi 

truyền thông cho giáo viên trên địa bàn theo nội dung và kế hoạch đã xây dựng. 

Mời bệnh nhân và người nhà tại các buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. 

4. Các đơn vị khác tuỳ theo chức năng nhiệm vụ liên quan phối hợp tổ 

chức các buổi tập huấn và truyền thông theo nội dung và kế hoạch đã xây dựng; 

cử cán bộ tham gia tập huấn đầy đủ và đúng thành phần quy định./. 

Nơi nhận: 
- Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế (b/cáo); 

- Lưu: VT, NVY (10b). 

Bản điện tử:  
- Thành viên BCĐ của tỉnh (b/cáo); 

- Sở Giáo dục & Đào tạo (P/hợp); 

- Công an tỉnh (P/hợp); 

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh (T/hiện); 

- TTYT các huyện/thành phố (P/hiện); 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Sinh 
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TẬP HUẤN VỀ  PCTH THUỐC LÁ  

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-SYT ngày       tháng       năm 2020) 

  

Stt 
Họ và tên 

 

Trình 

độ/chức vụ 
 

Đơn vị 

công tác 

1 Hoàng Văn Phong Thạc sỹ 
Chủ tịch công 

đoàn ngành 
Sở Y tế 

2 Dương Quốc Dũng 
Thạc sỹ 

 
Chánh thanh tra Sở Y tế 

3 Nguyễn Văn Phương Thạc sỹ 
Cv Phòng 

Nghiệp vụ y 
Sở Y tế 

3 Đỗ Thị Minh Thu 
Bs CKI 

 

Cv Phòng 

Nghiệp vụ y 
Sở Y tế 

4 Lê Văn Nông Thạc sỹ 
Cv Phòng 

Nghiệp vụ y 
Sở Y tế 

 

 

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN  THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG TRỰC 

TIẾP VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ  

Stt 
Họ và tên 

 
Trình độ Đơn vị công tác Nhóm 

1 Trần Văn Huân 
Cử nhân báo chí 

 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 
Nhóm I 

2 Nguyễn Văn Hòa 
Cử nhân báo chí 

 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

3 Trần Thị Việt Nga 
Cử nhân văn 

 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 
Nhóm II 

4 Đỗ Văn Phú 
Bác sỹ YHDP 

 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

5 Nguyễn Thị Duyên 
Cử nhân 

 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 
Nhóm III 

6 Trần Thị Huyền 
Cử nhân báo chí 

 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

7 Đỗ Thị Phú 
Cử nhân báo chí 

 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 
Nhóm IV 

8 
Trần Thị Bích Hợp 

Cử nhân văn 

 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 
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ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TẬP HUẤN VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC TIẾP  

VỀ PCTH THUỐC LÁ 

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-SYT ngày       tháng       năm 2020) 

Stt Tên 

huyện/thành 

phố 

Truyền thông 

trực tiếp tại các 

trường học 

(buổi) 

Truyền thông 

trực tiếp tại cộng 

đồng dân cư 

(buổi) 

Tập huấn 

cho cán 

bộ y tế 

(lớp) 

Tập huấn 

cho giáo 

viên 

(lớp) 

Tập huấn 

cho thanh 

tra, công an 

(lớp) 

1 Lạng Giang 5 2 1 0 0 

2 Yên Dũng 5 2 1 0 0 

3 Hiệp Hòa  5 4 0 0 0 

4 Yên Thế 5 4 0 0 0 

5 Lục Ngạn 0 3 0 1 1 

6 Việt Yên 0 0 0 1 1 

7 Thành phố 

Bắc Giang 

0 0 0 0 2 

Tổng 20 15 2 2 4 
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